
Nam Nữ Ngoại ngữ Tin học

1 Ngô Kim An 19/07/90
Gia Huỳnh, Trảng 

Bàng, TN
Dược sĩ đại học Anh Văn B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Dược sĩ 
Khoa Dược- 

Trang thiết bị- 
Vật tư y tế

TX TRẢNG 
BÀNG

2 Phan Thị Như Anh 11/02/92
Trường Chinh, 

Hiệp Thạnh, Hiệp 
Ninh, TN

Đại học Tài chính 
ngân hàng

Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

BV YDCT

3 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh 14/11/94
9 hẻm 25, đường 
30/4, KP1, P1, 

TPTN, TN
CN YTCC Anh văn bậc 3

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Y tế công cộng 
Khoa Phòng 
chống Bệnh 
truyền nhiễm

CDC

4 Nguyễn Ngọc Hồng Ánh 03/10/93
Cẩm Thắng, Cẩm 

Giang, Gò Dầu, TN
Cử nhân Kế toán Anh văn C A

Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

CDC

5 Võ Thanh Bình 29/01/85
23, hẻm 6, Lạc 

Long Quân, Hiệp 
Hòa, HT, TN

CN Luật Anh văn B A
Phụ trách Quản 

lý học sinh 
Phòng Công tác 

học sinh
TCYT

6 Lê Thế Công 02/02/95
Thạnh Lợi, Thạnh 

Bình, Tân Biên, TN
CN Kỹ thuật hình 

ảnh y học
Anh văn A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y 
Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

TX HÒA 
THÀNH

7 Huỳnh Phú Cường 10/08/85
Trần Phú, Tân Hòa, 
Tân Bình, TPTN, 

TN
Cử nhân Luật Anh văn B Trung cấp

Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức 
Hành chính

TCYT
Miễn thi tin 

học

8 Nguyễn Minh Đăng 03/01/94
Tổ 16, ấp Tân 

Trung, Tân Hà, Tân 
Châu, TN

Dược sĩ ĐH Anh văn B B Dược sĩ
Khoa Dược-Vật 
tư y tế-TTB y tế

TÂN CHÂU

9 Trần Thị Thanh Diệu 28/09/93
Tôn Đức Thắng, 
KP1, Long Hoa, 

HT, TN
CN XNYH Anh văn B2 A Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm BVĐK

10 Trịnh Thị Dịu 02/06/87
47 Phạm Tung, 
KP1, P3, TPTN, 

TN

Tài chính doanh 
nghiệp

Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

CDC

11
Nguyễn Lâm 
Phương

Dung 07/08/97
8/60C, KP3, P 

Long Hoa, TX Hòa 
Thành, TN

CN Gây mê hồi sức Toeic 505
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Điều dưỡng

Khoa Phẫu thuật, 
gây mê, hồi sức

BVĐK

12 Đặng Thị Dung 20/02/94
Nguyễn Chí thanh, 
KP6, P3, TPTN, 

TN

Kỹ thuật điện tử, 
truyền thông

Anh văn B B
Phụ trách Quản 

trị- Văn thư
Phòng Hành 

chính-Quản trị
BVĐK

13 Hồ Thị Thùy Dương 20/03/79
Bình Trung, Bình 
Minh, TPTN, TN

CN lưu trữ văn thư 
văn phòng

Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Quản 

trị- Văn thư
Phòng Tổ chức-

Hành chính
CDC
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14 Nguyễn Khánh Duy 29/10/86

Nhà số 3, hẻm 60, 
đường Điện Biên 
Phủ, Ninh Phúc, 

Ninh Thạnh, 
TPTN, TN

Cử nhân Kế toán Anh văn B B
Phụ trách Tài 

chính- Kế toán
Phòng Tài  chính- 

Kế toán
BVĐK

15 Lương Thị Giang 26/03/85
450 Thanh Phước, 
Thanh Điền, Châu 

Thành, TN
Đại học Kế toán Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

16 Nguyễn Thị Thu Hà 01/07/92
Thạnh Tây, Tân 

Biên, TN
Cử nhân kế toán Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính Kế toán

Phòng Tài chính 
Kế toán

TÂN BIÊN

17 Võ Hoàng Hải 17/05/92
KP5, P3, TPTN, 

TN
Kỹ sư CNTT Anh văn B Đại học

Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Quản lý 
chất lượng- Công 

tác xã hội
BVĐK

Miễn thi tin 
học

18 Đỗ Phước Hải 01/10/90
159 Lạc Long 

Quân, Hiệp Tân, 
HT, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ 

Khoa Dược-
Trang thiết bị 

VTYT

TP TÂY 
NINH

19 Nguyễn Thị Như Hằng 28/08/82
Lê Hồng Phong, 

KP6, TT Tân Biên, 
Tn

Cử nhân XN Anh văn B A Kỹ thuật y 
Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh
TÂN BIÊN

20 Cao Thị Hồng Hạnh 27/08/96
33 Trường Chinh, 

Ninh Thạnh, 
TPTN, TN

Dược sĩ Anh Văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

21 Bùi Ngọc Hảo 02/12/91
Trường Ân, Trường 

Đông, HT, TN
Dược sĩ Anh văn B A Dược sĩ 

Khoa Dược-
Trang thiết bị 

VTYT

TP TÂY 
NINH

22 Huỳnh Mỹ Hảo 12/07/95
162 Võ Thị Sáu, 
KP5, P4, TPTN, 

TN
Dược sĩ đại học Anh văn B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

23 Lê Xuân Hiền 07/08/96
Tân Đông 1, Tân 

Lập, Tân Biên, TN
Y sĩ Anh văn B B Y tế công cộng

Khoa Y tế công 
cộng-Dinh dưỡng 
và An toàn thực 

phẩm

TÂN BIÊN

24 Trương Minh Hiển 14/05/92
KP Hiệp Thạnh, 

Hiệp Ninh, TPTN, 
TN

Kỹ thuật Y sinh Anh văn C A
Phụ trách Vật tư, 

thiết bị y tế
Phòng Tổ chức- 

Hành chính
BV PHCN

25 Nguyễn Đặng Hiếu Hòa 06/01/96
351 Châu Văn 

Liêm, Hiệp Tân, 
HT, TN

Kỹ sư CNTT Anh văn B ĐH
Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ

TP TÂY 
NINH

Miễn thi tin 
học

26 Hồ Minh Hoàng 06/05/93
ấp Cẩm Thắng xã 
Cẩm Giang, huyện 
Gò Dâu, tỉnh TN

Dược sĩ đại học Anh văn B B Dược sĩ
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
GÒ DẦU
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27 Bùi Thị Thu Hương 22/08/90
Số 4, Nguyễn Văn 

Rốp, KP5, P4, 
TPTN, TN

Cử nhân công nghệ 
sinh học

Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Viên chức kiểm 

nghiệm

Phòng Kế hoạch 
Hành chính tổng 

hợp

TTKN T-MP-
TP

28 Trương Trần Thu Hương 02/09/87
6 hẻm 12, đường 
30/4, KP4, P3, 

TPTN, TN
CN YTCC Anh Văn B

Trung cấp 
CNTT

Y tế công cộng

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật-

HIV/AIDS-
YTCC-ATTP-DD

TP TÂY 
NINH

Miễn thi tin 
học

29 Nguyễn Thị Thúy Hưởng 20/04/91
Tổ 6 ấp Trường, 
Hảo Đước, Châu 

Thành, TN
Dược sĩ đại học Anh văn B B Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

30 Trương Quốc Huy 26/09/97

04 đường Liên xã, 
ấp Thanh Phước, 

xã Thanh Điền, CT, 
TN

Kỹ sư quản lý môi 
trường

Anh văn giao 
tiếp 610

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Ứng dụng Khoa 
học công nghệ 

Khoa Bệnh Nghề 
nghiệp

CDC

31 Trần Như Huỳnh 23/01/98
388, Bời Lời, KP 
Ninh Trung, Ninh 
Sơn, TPTN, TN

CN Quản lý nhà 
nước

Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức 
Hành chính

GĐYK

32 Nguyễn Keen 09/05/94
Số 12, Hiệp Bình, 
Hiệp Ninh, TPTN, 

TN
Cử nhân Marketing Toeic 435

Úng dụng 
CNTT cơ bản

Phụ trách Quản 
lý chất lượng 
bệnh viện và 

công tác xã hội

Phòng Quản lý 
chất lượng- Công 

tác xã hội
BVĐK

33 Đặng Quang Khải 13/08/92

741, Tôn Đức 
Thắng, Long Thành 
Nam, Hòa Thành, 

TN

Cử nhân Xét nghiệm 
y học

Anh văn B A Kỹ thuật y
Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

TP TÂY 
NINH

34 Nguyễn Tiến Lâm 28/08/92
82-84, đường 

CMT8, KP4, P1, 
TPTN, TN

Dược sĩ Anh văn B B Quản lý Dược Khoa Dược CDC

35 Đỗ Gia Lân 24/01/88
794 Tôn Đức 

Thắng, Long Bình, 
LTN, HT, TN

Dược sĩ Anh văn B A
Phụ trách Kế 

hoạch- Tổng hợp
Phòng Kế hoạch-

Tổng hợp
BVĐK

36 Châu Thanh Liêm 29/06/92
Ấp Sân Bay, Tân 
Phong, Tân Biên, 

TN
Dược sĩ đại học Anh văn B2 A Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

37 Nguyễn Lương Diệu Linh 06/07/96
42 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, KP5, P3, 

TPTN, TN
Dược sĩ ĐH Anh văn B1

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

38 Văn Thị Thùy Linh 08/10/83
Ninh Hưng 2, Chà 

Là, DMC, TN
Đại học Tài chính 

ngân hàng
Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

BV YDCT
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39 Đặng Huyền Linh 27/04/90
Tổ 10, ấp Lộc 

Thuận, Lộc Ninh, 
DMC, TN

ĐH Tài chính ngân 
hàng

Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

CDC

40 Trần Thị Thùy Linh 26/03/85
Dường Bời Lời/13 
KPNinh Lộc, Ninh 

Sơn, TPTN, TN

Cử nhân Quản trị 
kinh doanh

Anh văn B1 B
Phụ trách Quản 

trị- Văn thư
Phòng Hành 

chính-Quản trị
BVĐK

41 Nguyễn Thị Thảo Linh 05/09/94
Long Bình, Long 
Thành Nam, HT, 

TN
Dược sĩ đại học Anh văn C B Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

42 Lê Hoàng Lộc 26/08/97
104, Huỳnh Công 
Thắng, KP2, P1, 

TPTN
Kỹ thuật PHCN Anh văn Bậc 3

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y 
Khoa Vật lý trị 
liệu-Phục hồi 

chức năng
BV PHCN

43 Trương Hải Lý 04/02/88
KP6, P3, TPTN, 

TN
Cử nhân tài chính Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

BV Lao&BP

44 Võ Thị Ngọc Mai 18/11/80
Tổ 20, Âp Cầy 

Xiêng, Đồng Khởi, 
Châu Thành, TN

Dược sĩ Anh văn B A Dược sĩ 
Khoa Dược-Vật 
tư y tế-Cận lâm 

sàng
BV Lao&BP

45 Lý Thị Phương Mai 05/03/82
509 đường 30/4, 
KP1, P1, TPTN, 

TN
Cử nhân CNTT Anh văn B ĐH

Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Tổ chức- 
Cán bộ

BVĐK
Miễn thi môn 

tin học

46 Nguyễn Thị Hoàng My 01/01/95
Lộc Trung, Hưng 

Thuận, Trảng 
Bàng, TN

Dược sĩ đại học Anh Văn B
Ứng dụng 

CNTT nâng 
cao

Dược sĩ 
Khoa Dược- 

Trang thiết bị- 
Vật tư y tế

TX TRẢNG 
BÀNG

47 Võ Thị Ngọc Mỹ 15/06/92
B14/7 KP Hiệp An, 

P Hiệp Tân, Hòa 
Thành, TN

CN Kế toán Anh văn A B
Phụ trách Tài 

chính- Kế toán
Phòng Tài  chính- 

Kế toán
BVĐK

48 Phạm Thị Kiều Nga 10/09/81
35/5 Long Mỹ, 

Long Thành Bắc, 
HT, TN

CN kế toán Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Tài 
chính kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

BV YDCT

49 Võ Kim Ngân 01/01/97
104, Huỳnh Công 
Thắng, KP2, P1, 

TPTN
Kỹ thuật PHCN Anh văn Bậc 3

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y 
Khoa Vật lý trị 
liệu-Phục hồi 

chức năng
BV PHCN

50 Nguyễn Hữu Nghĩa 09/11/97
41, đường 27, KP1, 

DMC, TN
CN XNYH Anh văn B1

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm BVĐK

51 Trần Ngọc 26/08/93
KP1, P Long Hoa, 

HT, TN
Thạc sĩ Dược lâm 

sàng
Toeic 570 B Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

52 Lê Bích Ngọc 11/10/94

541, đường 781, ấp 
Suối Muồn, xã Thái 
Bình, Châu Thành, 

TN

Dược sĩ Anh văn B B Dược sĩ 
Khoa Dược-
Trang thiết bị 

VTYT

TP TÂY 
NINH
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53 Vũ Lý Hoàng Nguyên 05/11/95

số 5 hẻm 4 đường 
38 Điện Biên Phủ, 
Ninh phúc, Ninh 

Thạnh, TPTN, TN

Cử nhân xét nghiệm Anh văn A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Kỹ thuật y 

Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh
BV YDCT

54 Mai Thị Thảo Nguyên 22/01/89
183 Huỳnh Công 
Giản, KP7, P3, 

TPTN, TN
CN Kế toán Anh văn B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

55 Nguyễn Ánh Nhã 08/07/85
KP2, P3, TPTN, 

TN
XD DD&CN Anh văn B B

Phụ trách Quản 
trị- Văn thư

Phòng Hành 
chính-Quản trị

BVĐK

56 Nguyễn Thị Bích Nhàn 01/07/91
ấp Phước Hội, Suối 

Đá, DMC, TN
Đại học Tài chính 

ngân hàng
Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

BV YDCT

57 Lê Minh Nhi 18/08/96
233 Nguyễn Hữu 
Thọ, Hiệp ninh, 

TPTN, TN
Cử nhân Luật Anh văn B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức-
Hành chính

BV YDCT

58 Trần Huỳnh Như 03/03/95

388, đường Bời 
Lời, KP Ninh 

Trung, Ninh Sơn, 
TPTN, TN

Cử nhân Quản lý nhà 
nước

Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức 
hành chính

TX HÒA 
THÀNH

59 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/94

18/6, hẻm 6, 
Nguyễn Thái Học, 
KP4, P3, TPTN, 

TN

Cử nhân Luật Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức-
Hành chính

BV YDCT

60 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/09/96
ấp Tân Định 2, 

Suối Đá, DMC, TN
Dược sĩ đại học Anh văn B A Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

61 Biện Đường Phi 09/09/91
Bến Sỏi, Thành 
Long, CT, TN

Thạc sĩ YTCC Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Y tế công cộng 

Khoa YTCC-
Dinh dưỡng và 

ATTP

CHÂU 
THÀNH

62 Lưu Kiến Phong 14/07/88
Nguyễn Đình 

Chiểu, KP2, P2, 
TPTN, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

63 Lê Duy Phước 21/09/96
Tổ 21, xóm mới 2, 

Trí Bình, Châu 
Thành, TN

Cử nhân xét nghiệm 
Y học

Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Kỹ thuật y 

Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 
ảnh-Thăm dò 

chức năng

CDC

64 Nguyễn Kiều Trúc Phương 01/01/90
28 Lê Duẩn, KP5, 

P3, TP TN, TN
Đại học Luật

Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh

A
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức 
Hành chính

GĐYK Miễn thi NN

65 Trần Lê Minh Phương 26/04/94
68 Phạm Văn 

Chiêu, KP1, P2, 
TPTN, TN

Dược sĩ Anh văn B B
Phụ trách Kế 

hoạch- Tổng hợp
Phòng Kế hoạch-

Tổng hợp
BVĐK
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66 Nguyễn Văn Bé Quí 17/03/79
KP2, Long Hoa, 

HT, TN
Cử nhân Luật Anh văn B1 B

Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức-
Hành chính

BV YDCT

67 Mai Thị Ngọc Quỳnh 08/12/96
Tổ 1, Thanh Lộc, 
Thạnh Bình, Tân 

Biên, TN

Cử nhân Kỹ thuật xét 
nghiệm

Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm 
và Chẩn đoán 

hình ảnh
TÂN CHÂU

68 Trần Thị Kim Sa 21/04/84

Số 4 DS 30 Đường 
Trường Chinh, 
Ninh Lợi, Ninh 

Thạnh, TN

Cử nhân công nghệ 
sinh học

ĐH Anh văn
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Viên chức kiểm 

nghiệm
Khoa Mỹ phẩm -

Thực phẩm
TTKN T-MP-

TP
Miễn thi anh 

văn

69 Trần Trọng Sang 24/09/91
Trường Phú, 

Trường Đông, Hòa 
Thành, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT nâng 
cao

Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

70 Lê Văn Tâm 01/01/85
Số 32 đường số 3, 
KP5, TPTN, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Kế 

hoạch- Tổng hợp
Phòng Kế hoạch-

Tổng hợp
BVĐK

Bộ đội xuất 
ngũ

71 Huỳnh Văn Tấn 14/11/88
Cầy Xiêng, đồng 

Khởi, Châu Thành, 
TN

Cử nhân xét nghiệm Anh văn B A Kỹ thuật y
Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

TP TÂY 
NINH

72 Hồ Thị Ngọc Thạch 10/04/84
Long Bình, Long 
Thành Nam, Hòa 

Thành, TN
CN XNYH Anh văn B2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm BVĐK

73 Võ Thị Kim Thanh 08/08/86
KP Lộc An, P. 

Trảng Bàng, TB, 
TN

Dược sĩ đại học Anh Văn B A Dược sĩ 
Khoa Dược- 

Trang thiết bị- 
Vật tư y tế

TX TRẢNG 
BÀNG

74 Trần Công Thành 23/07/88
146 Phạm Văn 

Đồng, Hiệp Long, 
Hiệp Tân, HT, TN

CN Xét nghiệm y 
học

Anh văn B A Kỹ thuật y 
Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

TX HÒA 
THÀNH

75 Nguyễn Chí Thành 08/08/96
Hiệp Hòa, Hiệp 

Tân, HT, TN
Kỹ sư công nghệ môi 

trường
Toeic 535

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Ứng dụng Khoa 
học công nghệ 

Khoa Bệnh Nghề 
nghiệp

CDC

76 Nguyễn Hồng Thảo 22/06/86
Thanh Thuận, 

Thanh Điền, Châu 
Thành, TN

Kế toán Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

CDC

77 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/01/93
Trường Lộc, 

Trường Tây, Hòa 
Thành, TN

Kỹ sư môi trường Anh văn C B
Ứng dụng Khoa 
học công nghệ 

Khoa Bệnh Nghề 
nghiệp

CDC

78 Nguyễn Hồng Mai Thảo 25/10/93
Hẻm 3, Lý Thường 
Kiệt, Phường Long 

Hoa, HT, TN
Kỹ sư CNTT Anh văn B ĐH

Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ

TP TÂY 
NINH

Miễn thi tin 
học

79 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/11/96
74 Trần Phú, Ninh 
Trung, Ninh Sơn, 

TPTN, TN
CN YTCC Toeic 355

Ứng dụng 
CNTT nâng 

cao
Y tế công cộng 

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ

CDC
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80 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 01/01/92
24 hẻm 59, đường 
CMT8, P3, TPTN, 

TN
CN Kế toán Anh văn B A

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

81 Dương Minh Thiện 31/12/92
Long Hải, Trường 
Tây, Hòa Thành, 

TN
Cử nhân xét nghiệm Anh văn B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm BVĐK

Đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân 
sự, quân hàm 

thiếu úy

82 Võ Cao Thịnh 16/09/96
459 Phạm Văn 

Đồng, Hiệp Tân, 
Hòa Thành, TN

Dược sĩ Anh văn bậc 2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ 

Khoa Dược-Vật 
tư y tế-Cận lâm 

sàng
BV Lao&BP

83 Nguyễn Duy Thịnh 15/07/93
Bình Phong, Thái 

Bình, Châu Thành, 
TN

Dược sĩ Anh văn bậc 3
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Con thương 
binh

Phụ trách Kế 
hoạch- Tổng hợp

Phòng Kế hoạch-
Tổng hợp

BVĐK

84 Hồng Thị Kim Thoa 15/08/88
Thanh An, Mỏ 

Công, Tân Biên, 
TN

Dược sĩ  ĐH Anh văn A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

85 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/04/89
70 hẻm 8 KP3, P1, 

TPTN, TN
CN YTCC Anh Văn B B Y tế công cộng

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật-

HIV/AIDS-
YTCC-ATTP-DD

TP TÂY 
NINH

86 Phạm Thị Thu 09/08/85

11/196 ấp Tân 
Trung B, Tân 

Hưng, Tân Châu, 
TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ

Khoa Dược-Vật 
tư y tế-TTB y tế

TÂN CHÂU

87 Trần Thanh Thuận 28/11/88
Tân Thạnh, Tân 

Hưng, Tân Châu, 
TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

Hoàn thành 
nghĩa vụ quân 

sự

88 Trần Thị Thủy 18/08/88

Tổ 2, KP3, Thị 
Trấn Tân Châu, 

huyện Tân Châu, 
TN

Cử nhân kế toán Anh văn B A
Phụ trách Tài 
chính kế toán

Phòng Tài chính 
Kế toán

TÂN CHÂU

89 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/02/97

239 Nguyễn Lương 
Bằng, Trường 

Đông, Hòa Thành, 
TN

Kỹ sư quản lý môi 
trường

Toeic 470 A
Ứng dụng Khoa 
học công nghệ 

Khoa Bệnh Nghề 
nghiệp

CDC

90 Lê Thị Cẩm Tiên 12/08/92
Tổ 5, ấp Hội 

Thạnh, Tân Hội, 
Tân Châu, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B B Dược sĩ
Khoa Dược-Vật 
tư y tế-TTB y tế

TÂN CHÂU

91 Võ Công Tiến 29/07/97
330 KP2, P1, 

TPTN, TN
Cử nhân XN Anh văn B1 B Kỹ thuật y

 Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

CHÂU 
THÀNH
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92 Nguyễn Thành Tín 03/01/87
16/8 Long Kim, 

Long Thành Trung, 
Hòa Thành, TN

CNTT Anh văn B ĐH
Phụ trách Công 
nghệ thông tin 

Phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ

TÂN BIÊN
Miễn thi tin 

học

93 Trương Thị Bích Trâm 02/12/90
39/10B Hiệp Định, 

Hiệp Tân, Hòa 
Thành, TN

Cử nhân kế toán Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

TX HÒA 
THÀNH

94 Dương Ngọc Bảo Trâm 27/09/96
557, QL 22B, Long 
Yên, Long Thành 

Nam, HT, TN
CN XN YH Anh văn bậc 2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kỹ thuật y
Khoa Dược-Vật 
tư y tế-Cận lâm 

sàng
BV Lao&BP

95 Trần Thị Ngọc Trâm 18/03/91
Tổ 4, Tân Trung A, 

Tân Hưng, Tân 
Châu, TN

CN kinh tế Anh văn B B
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức- 
Cán bộ

BVĐK

96 Tô Kiều Thu Trang 21/09/91
164, Lê Duẩn, 

KP3, TT Tân Châu, 
TN

Dược sĩ đại học Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ

Khoa Dược-Vật 
tư y tế-TTB y tế

TÂN CHÂU

97 Lê Thị Phương Trinh 18/06/96

35/1 hẻm 6, 
Nguyễn Chí Thanh, 

KP6, P3, TPTN, 
TN

CN Quản lý nhà 
nước

Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Phụ trách Tổ 
chức nhân sự 

Phòng Tổ chức 
Hành chính

GĐYK

98 Võ Trung Trực 26/02/86

51A đường 30, Bời 
Lời, KP Ninh 

Trung, phường 
Ninh Sơn TPTN

Đại học Công nghệ 
thông tin

Anh Văn B Cử Nhân
Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Tổ chức 
Hành chính

KDYTQT
Miễn thi tin 

học

99 Bùi Lê Thành Trung 11/04/97

Số 49, hẻm 58, 
đường CMT8, 

KP7, P3, TPTN, 
TN

CN XN YH Toeic 375
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Kỹ thuật y

Khoa Dược-Vật 
tư y tế-Cận lâm 

sàng
BV Lao&BP

100 Nguyễn Lương Bảo Trung 30/11/89
222 Nguyễn Văn 

Rốp, KP 6, phường 
4, TPTN

Thạc sĩ YTCC Anh Văn B1 Cơ bản Y tế công cộng
Khoa Quản lý sức 

khỏe - Xét 
nghiệm

KDYTQT

101 Nguyễn Văn Trường 10/02/90
Hẻm 51, CMT8, 
KP6, P3, TPTN, 

TN
Đại học Kế toán Anh văn A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính 
kế toán

CDC

102 Lê Kim Tuyền 02/02/84
Ninh Thọ, Ninh 
Sơn, TPTN, TN

CN kinh tế Anh văn B A
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

TCYT

103 Nguyễn Thanh Tuyền 30/08/95
225 Châu Văn 

Liêm, Hiệp Tân, 
Hòa Thành, TN

Dược sĩ Anh văn A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ 

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ

CDC
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104 Trần Thị Hải Vân 21/07/81

475 Trương Nữ 
Vương, Bình Hòa, 
Thái Bình, Châu 

Thành, TN

Thạc Sỹ YTCC Miễn ngoại ngữ
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Y tế công cộng 

Phòng Kế hoạch 
Nghiệp vụ

CDC Thạc sĩ Úc

105 Phạm Thị Bạch Vân 22/02/83
Bình Lương, Bình 
Khởi, Châu Thành, 

TN
Cử nhân Kế toán Anh văn B B

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

106 Nguyễn Tường Vi 26/02/97

Số 316, đường 
Điện Biên PhủNinh 
Hòa, Ninh Thạnh, 

TPTN, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT nâng 
cao

Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT

107 Lê Nguyên Vương 20/01/90
A05/02 KP1, TT, 
Châu Thành, TN

Kỹ sư CNTT Anh văn B ĐH
Phụ trách Công 
nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch 
Tổng hợp

BV Lao&BP

108 Trịnh Đinh Kiều Vy 05/07/97
Hiệp Phước, Hòa 

Thạnh, Châu 
Thành, TN

CN KTXN YH Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm BVĐK

109 Nguyễn Thanh Vy 12/07/95

Số 316 đường Điện 
Biên Phủ, Ninh 

Hòa, Ninh Thạnh, 
TPTN, TN

Dược sĩ đại học Anh văn B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Quản lý Dược Khoa Dược CDC

110 Nguyễn Dương Bảo Vy 06/05/94
C181 KP1, P2, 

TPTN, TN
Dại học xét nghiệm Anh văn B B Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình 

ảnh

TP TÂY 
NINH

111 Lưu Thị Xuân 07/12/78
KP1, P1, TPTN, 

TN
CN Kinh tế Anh văn C B

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

112 Võ Ngọc Xuyến 27/08/88
KP Hiệp Nghĩa, P 
Hiệp Ninh, TPTN, 

TN
Đại học Kế toán Anh văn B

Trung cấp tin 
học kế toán

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

113 Nguyễn Thị Như Ý 05/07/94
Ấp 7, Bàu Đồn, Gò 

Dầu, TN
Dược sĩ đại học Anh văn B A Dược sĩ Khoa Dược BVĐK

114 Bùi Thị Bảo Yến 20/02/88
số 3DS101 

CMT8,Ninh Phước, 
Ninh Thạnh, TN

CN kế toán Anh văn B B
Phụ trách Tài 
chính-kế toán 

Phòng Tài chính-
Kế toán

TCYT

115 Nguyễn Võ Hoàng Yến 13/04/83
18 Hồ Văn Lâm, 
KP2, P2, TPTN, 

TN
Đại học Kế toán Anh văn B KTV

Phụ trách Tài 
chính- Kế toán

Phòng Tài  chính- 
Kế toán

BVĐK

116 Trần Thị Hải Yến 09/11/96 KP1, TT DCM, TN Dược sĩ đại học Toeic 435
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Dược sĩ Khoa Dược BVĐK
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117 Dương Ngọc Yến 13/01/87

31, hẻm 18, Điện 
Biên Phủ, Ninh 

Đức, Ninh Thạnh 
TPTN, TN

Dược sĩ Anh văn B B Dược sĩ Khoa Dược BV YDCT
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